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UBND TỈNH HOÀ BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số:            / SGD&ĐT-GDTH Hoà Bình,  ngày         tháng  01 năm 2020 

    

KẾ HOẠCH 

Biên soạn, thẩm định và triển khai tài liệu giáo dục địa phương lớp 2  

Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 
 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Công văn số 

3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong Chương 

trình GDPT 2018; Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa 

phương cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Kế hoạch số 

188/KH-UBND ngày 22/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về Kế 

hoạch tổ chức biên soạn, thẩm định và triển khai nội dung Giáo dục địa phương 

trong Chương trình giáo dục phổ thông mới.   

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch biên soạn, thẩm định và triển 

khai tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 tỉnh Hòa Bình, cụ thể như sau: 

I. Công tác Điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu tại các địa phương 

1. Xây dựng mẫu phiếu điều tra, khảo sát  

1.1. Nội dung: 03 mẫu phiếu 

- Mẫu 1: Công tác quản lí về nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2. 

- Mẫu 2: Công tác giảng dạy về nội dung giáo dục địa phương trong Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2. 

- Mẫu 3: Tổ chức học tập về nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2. 

1.2. Thời gian: Dự kiến, xong trước 20/01/2021. 

1.3. Thành phần xây dựng mẫu phiếu điều tra, khảo sát 

Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về 

việc thành lập Tổ xây dựng mẫu phiếu và thực hiện điều tra, xử lý dữ liệu khảo 

sát biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 tỉnh Hòa Bình. 

2. Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập số liệu tại các địa phương 

2.1. Thời gian:  dự kiến 02 ngày/huyện, thành phố, xong trước 29/01/2021. 

2.2. Địa điểm khảo sát: Lựa chọn mỗi huyện gồm 4-6 trường tiểu học, 

trường phổ thông có cấp tiểu học có tính đại diện vùng phát triển, vùng khó 

khăn, vùng cao, gồm 30 trường trên địa bàn 06 huyện, thành phố (Mai Châu, Đà Bắc, 

Lạc Sơn, Yên Thủy, Cao Phong và thành phố Hòa Bình). 

2.3. Thành phần: Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc thành lập Tổ xây dựng mẫu phiếu và thực hiện điều tra, xử 

lý dữ liệu khảo sát biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 tỉnh Hòa Bình. 
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2.4. Nội dung, hình thức, đối tượng, số lượng khảo sát 

a) Nội dung: Điều tra, khảo sát công tác quản lý, giảng dạy và học tập về 

nội dung giáo dục lớp 2 trong Chương trình GDPT đối với cán bộ quản lý, giáo 

viên và học sinh lớp 2. 

b) Hình thức: Phỏng vấn trực tiếp, trả lời phiếu hỏi. 

c) Số lượng, đối tượng khảo sát: 1500 mẫu, gồm: 

- 120-130 cán bộ quản lí, tổ trưởng chuyên môn, mỗi trường 4-5 người 

(Mẫu 1). 

- 250-300 giáo viên tiểu học, mỗi trường 7-10 người (Mẫu 2). 

- 1.000-1.200 học sinh lớp 2, mỗi trường từ  35-45 học sinh (Mẫu 3). 

II. Tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 

1. Hội thảo biên soạn tài liệu 

1.1. Nội dung 

- Tập huấn cho người biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 tỉnh 

Hòa Bình, gồm: Lí luận chung về xây dựng tài liệu; khung chương trình nội dung 

giáo dục địa phương cấp Tiểu học (theo Quyết định số 3085/QĐ-SGD&ĐT ngày 

31/12/2019 của sở Giáo dục và Đào tạo); xây dựng mẫu 01 bài học theo cấu 

trúc; sắp xếp kênh hình, kênh chữ; lựa chọn vật liệu phù hợp với bài học, phù 

hợp tâm sinh lí học sinh lớp 2; xây dựng 01 mẫu về nội dung hướng dẫn giáo viên 

giảng dạy. 

- Xây dựng đề cương chi tiết, cấu trúc nội dung bài học (52 tiết) tài liệu giáo 

dục địa phương cho học sinh lớp 2; hướng dẫn giáo viên giảng dạy (52 tiết). 

1.2. Thời gian: dự kiến 02 ngày, tháng 01/2021. 

1.3. Địa điểm: thành phố Hòa Bình. 

1.4. Thành phần: theo Quyết định số 18/QĐ-SGD&ĐT ngày 12/01/2021 của 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình về việc thành lập Ban biên soạn tài liệu 

giáo dục địa phương lớp 2 tỉnh Hòa Bình. 

2. Tổ chức biên soạn tài liệu  

2.1. Nội dung 

-  Biên soạn tài liệu địa phương dành cho học sinh lớp 2, gồm 52 tiết với 8 chủ 

đề theo 03 mạch nội dung: Văn hoá, lịch sử truyền thống; Địa lí, kinh tế, hướng 

nghiệp và Chính trị - xã hội, môi trường. 

-  Căn cứ vào nội dung tài liệu dành cho học sinh, biên soạn tài liệu địa phương 

dành hướng dẫn giáo viên lớp 2, gồm 52 tiết. 

2.2. Thời gian:  

-  Dự kiến hoàn thiện tài liệu lần 1: trước ngày 31 tháng 3 năm 2021; 

-  Dự kiến hoàn thiện tài liệu lần 2: trước ngày 30 tháng 4 năm 2021. 

2.3. Địa điểm: thành phố Hòa Bình. 

2.4. Thành phần: theo Quyết định số 18/QĐ-SGD&ĐT ngày 12/01/2021 của 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình về việc thành lập Ban biên soạn tài liệu 

giáo dục địa phương lớp 2 tỉnh Hòa Bình. 

3. Tổ chức dạy thử nghiệm tài liệu  

3.1. Lựa chọn trường tham gia dạy thử nghiệm 

- 03- 05 trường tiểu học, trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn 2-
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3 huyện/thành phố, đảm bảo trường vùng khó khăn, vùng thuận lợi. 

- Thành phần: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách tiểu học của phòng 

GD&ĐT; cán bộ quản lí, giáo viên dạy lớp 2 các trường được lựa chọn dạy thử 

nghiệm; Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương theo Quyết định số 18/QĐ-

SGD&ĐT ngày 12/01/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình về việc 

thành lập Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 tỉnh Hòa Bình. 

3.2. Tổ chức dạy thử nghiệm 

- Điều kiện tổ chức dạy thử nghiệm 

+ Học sinh: lớp 2 tại các trường. 

+ Đội ngũ giáo viên dạy thử nghiệm: là giáo viên do nhà trường sắp xếp, 

phân công. 

+ Cơ sở vật chất: sử dụng như hiện trạng của các trường. 

+ Tài liệu học sinh và giáo viên: Các chủ đề đảm bảo đủ 03 mạch nội 

dung: Văn hoá, lịch sử truyền thống; Địa lí, kinh tế, hướng nghiệp và Chính trị - 

xã hội, môi trường; tài liệu in màu. 

          - Thời gian: Dự kiến hoàn thành trước ngày 30/3/2021.  

- Ban biên soạn tổ chức họp rút kinh nghiệm sau dạy thử nghiệm và góp 

ý, chỉnh sửa hoàn thiện bản mẫu tài liệu lớp 2.  

4. Hoàn thiện tài liệu  

Lấy ý kiến các cơ sở giáo dục phổ thông; các Sở, Ban, Ngành và các tổ 

chức có liên quan;  xin ý kiến chuyên gia góp ý điều chỉnh, bổ sung và hoàn 

thiện bản mẫu tài liệu đề nghị Hội đồng thẩm định tài liệu, trước ngày 

30/4/2021. 

 Ban biên soạn căn cứ vào đánh giá, xếp loại của Hội đồng thẩm định, 

hoàn thành tài liệu trước ngày 15/6/2021. 

Thành phần: Các cơ sở giáo dục; đại biểu các các Sở, Ban, Ngành và các 

tổ chức có liên; Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương. 

III. Thẩm định, phê duyệt tài liệu 

1. Thẩm định tài liệu 

1.1. Hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực cho Hội đồng thẩm định  

- Thành phần: Hội đồng thẩm định theo Quyết định của UBND tỉnh. 

- Thời gian, địa điểm: dự kiến tháng 5/2021, tại thành phố Hòa Bình. 

- Nội dung: Tập huấn nâng cao năng lực thẩm định tài liệu cho thành viên 

Hội đồng nghiên cứu Bộ tiêu chí thẩm định tài liệu (Điều 3 tại Thông tư số 

33/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GD&ĐT Quy định việc thẩm định 

tài liệu giáo dục địa phương) và các nội dung có liên quan; Giới thiệu về tài liệu 

giáo dục địa phương, đề cương chi tiết đối với cấp tiểu học và lớp 2; Phân công 

nhiệm vụ các thành viên Hội đồng thẩm định. 

1.2. Hội đồng thẩm định triển khai nghiên cứu và đánh giá tài liệu 

- Thành phần: Hội đồng thẩm định theo Quyết định của UBND tỉnh. 

 - Thời gian, địa điểm: dự kiến hoàn thành trước 30/5/2021, tại Thành phố 

Hòa Bình. 

- Nội dung quy trình: Nghiên cứu, đọc tài liệu giáo dục địa phương, viết 

phiếu đánh giá, nhận xét tài liệu theo do Hội đồng thẩm định thiết lập. Họp 
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thông qua các nội dung và bỏ phiếu đánh giá nhận xét, xếp loại tài liệu. Tham 

vấn ý kiến của các chuyên gia, các tổ chức, cá nhân có liên quan về  nội dung tài 

liệu giáo dục địa phương (nếu cần thiết). Hoàn thiện biên bản Hội đồng thẩm 

định, báo cáo kết quả thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 dành cho học 

sinh và tài liệu giáo viên. Bàn giao hồ sơ thẩm định cho Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 2. Phê duyệt tài liệu  
Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả biên soạn, thẩm định và bản mẫu 

tài liệu chính thức; tham mưu với UBND tỉnh trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 

duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 tỉnh Hòa Bình. 

Phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện các thủ tục pháp 

lý theo quy định của pháp luật hiện hành để tiến hành xuất bản, in ấn và phát 

hành tài liệu sau khi được Bộ GD&ĐT phê duyệt. 

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/6/2021. 

IV. Tổ chức tập huấn sử dụng tài liệu giáo dục địa phương  
1. Nội dung 

- Nghiên cứu nội dung tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 (Tài liệu học sinh và 

giáo viên); 

- Thiết kế bài học và các hoạt động giáo dục tích hợp nội dung giáo dục địa 

phương theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; 

- Xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp tài liệu giáo dục địa phương trong các 

môn học và hoạt động trải nghiệm. 

2. Thời gian, địa điểm:  03 ngày/đợt, hoàn thành trước 30/8/2021, tại các huyện, 

thành phố. 

3. Thành phần: Lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng (Phó Hiệu 

trưởng), giáo viên dạy lớp 2 năm học 2021-2022. 

4. Báo cáo viên: theo Công văn triệu tập của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

Hòa Bình. 

5. Kinh phí: Trích từ nguồn Ngân sách nhà nước cấp cho công tác tập huấn, bồi 

dưỡng  năm 2021. 
 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức biên soạn, thẩm định và triển khai tài liệu 

giáo dục địa phương lớp 2, Sở GD&ĐT yêu cầu các thành viên Ban biên soạn; 

Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn 

tỉnh thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Công ty CP sách GD Hà Nội; 
- Website ngành; 

- Lưu VT, TH (KO.20
b
). 

GIÁM ĐỐC 

 
Bùi Thị Kim Tuyến 
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